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TRƯỜNG THPT NHO QUAN A 
ĐẶNG VIỆT ĐÔNG 

KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: TOÁN, Lớp 12 

 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:..................... 
Mã đề thi 

001 
 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí 
sinh chỉ chọn một phương án. 
 
Câu  1. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′, khi đó tổng của các vecto 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  là 

 
 A. 𝐴′𝐶′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . B. 𝐴𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . C. 𝐴𝐷′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . D. 𝐴𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  2. Tiệm cận đứng của đồ thị số hàm số 𝑦 = ସ௫మି௫ାଵ

ଷ௫ାଶ
 là đường thẳng 

 A. 𝑥 = − ଷ
ଶ
. B. 𝑥 = ସ

ଷ
. C. 𝑥 = −ଶ

ଷ
. D. 𝑥 = ଶ

ଷ
. 

Câu  3. Trong không gian cho tam giác 𝐴𝐵𝐶 có 𝐺 là trọng tâm và điểm 𝑀 nằm ngoài mặt phẳng (𝐴𝐵𝐶). 
Khẳng định nào sau đây là đúng? 
 A.  𝑀𝐴ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐵ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐶ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗ . B.  𝐺𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐺𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐺𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ = 0. 
 C.  𝑀𝐴ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐵ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐶ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 3𝑀𝐺ሬሬሬሬሬሬ⃗ . D.  𝑀𝐴ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐵ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐶ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝑀𝐺ሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định trên ℝ và có đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑓′(𝑥) là đường cong trong hình vẽ, 
hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

 
 A. (2; +∞). B. (−4; 0). C. (𝟎;𝟐). D. (−∞;−1). 
Câu  5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau 

 
Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là 

 A.  3. B.  2. C.  1. D.  4. 
Câu  6. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Gọi 𝑂là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng? 
 A. 𝑂𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑂𝐴′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗  B. 𝑂𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑂𝐷ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗  C. 𝑂𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑂𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗  D. 𝑂𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑂𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗  
Câu  7. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥ଷ − 2𝑥ଶ + 𝑥 + 2 là 
 A. (1; 2). B. ቀଵ

ଷ
; ହ଼
ଶ଻
ቁ. C. ቀଵ

ଷ
; 1ቁ. D. (2; 1). 

Câu  8. Trong không gian, cho hai vectơ 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗  và 𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ . Vectơ 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ bằng  
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 A. 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗  −  𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  . B. −𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  −  𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  . C. 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗   . D. 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗  +  𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  . 
Câu  9. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥)  có bảng biến thiên trên [−5; 7)  như sau 

 
Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

 A. max
[ିହ;଻)௔

𝑓(𝑥) = 9. B. max
[ିହ;଻)

𝑓(𝑥) = 6. C. min
[ିହ;଻)

𝑓(𝑥) = 6. D. min
[ିହ;଻)

𝑓(𝑥) = 2. 

Câu  10. Cho hàm số 𝑦 = 𝑒௫(𝑥ଶ − 3), gọi 𝑀 = ௔
௘್

(𝑎 ∈ ℕ,𝑏 ∈ ℕ) là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
[−5;−2]. Tính giá trị của biểu thức 𝑃 = 𝑎 + 𝑏? 
 A. 3. B. 9. C. 17. D. 27. 
Câu  11. Cho hàm số 𝑦 = 𝑚𝑥ଷ + 𝑚𝑥ଶ − (𝑚 + 1)𝑥 + 1. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số nghịch biến 
trên ℝ. 
 A.  ିଷ

ସ
< 𝑚 < 0. B.  ିଷ

ସ
≤ 𝑚 ≤ 0. C.  𝑚 ≤ 0. D.  𝑚 ≤ ିଷ

ସ
. 

Câu  12. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đạo hàm 𝑓′(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 4),∀𝑥 ∈ ℝ. Điểm cực tiểu hàm số đã cho là 
 A.  𝑥 = 1. B.  𝑥 = −1. C.  𝑥 = −4. D.  𝑥 = 4. 
 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
 
Câu  1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
 a) Một hãng dược phẩm cần một số lọ đựng thuốc dạng hình trụ với dung tích 16𝜋𝑐𝑚ଷ. Để ít tốn nguyên 
liệu sản xuất nhất thì bán kính đáy 𝑅 của lọ bằng 2𝑐𝑚. 
 b) Cho hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sau: 
 c) Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑀 và Giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑚 thỏa mãn 
 d) Giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = 𝑥ଷ − 2𝑥ଶ − 7𝑥 + 1 trên đoạn [−2; 1] bằng -1. 
Câu  2. Trong các mệnh đề sau, chỉ ra mệnh đề đúng, mệnh đề sai. 
 a) Một hộ làm nghề dệt vải lụa tơ tằm mỗi ngày sản xuất được 𝑥 vải lụa 1 ≤ 𝑥 ≤ 18. Tổng chi phí sản 
xuất 𝑥 vải lụa, tính bằng nghìn đồng, cho bởi hàm chi phí: 𝐶(𝑥) = 𝑥ଷ − 3𝑥ଶ − 20𝑥 + 500. Giả sử hộ làm 
nghề dệt này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Gọi 𝐵(𝑥) là số tiền bán được và 𝐿(𝑥) 
là lợi nhuận thu được khi bán 𝑥 mét vải lụa. Lợi nhuận tối đa mà hộ thu được trong một ngày là 1200. 
 b) Biết hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có đồ thị như hình vẽ dưới đây, hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên khoảng (0; 2). 
 c) Đồ thị hàm số 𝑦 = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có tâm đối xứng 𝐼(2;−1). 

 d) Biết đồ thị hàm số 𝑦 = ௫మାଶ௫ିଶ
௫ିଵ

 có đường tiệm cận xiên có dạng 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 với 𝑎,𝑏 ∈ ℤ. Khi đó 𝑎 +
𝑏 = 0. 
Câu  3. Cho hình lăng trụ tam giác 𝐴𝐵𝐶.𝐴′𝐵′𝐶′. Cho hình hộp 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′  
 a)  𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐴′𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . b)  𝐴𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐵𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 3𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
 c)  𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . d)  𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐵𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu  4. Các mệnh đề sau là đúng hay sai? 
 a) Hàm số 𝑦 = 𝑔(𝑥) = ௫మିଵ

௫
 không có cực trị. 

 b) Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = ௫ିଵ
௫ାଵ

 đồng biến trên (−∞;  +∞). 
 c) Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như hình vẽ: 
 d) Một doanh nghiệp mua một chiếc máy giá 5000 (USD) để sản xuất 𝑥(𝑘𝑔) sản phẩm loại A. Trong thực 
tế, mỗi kg sản phẩm được sản xuất ra cần phải có nguyên liệu với giá 4 (USD). Khi doanh nghiệp này sản 
xuất một số lượng rất lớn sản phẩm thì chi phí để sản xuất được mỗi kg sản phẩm giảm dần và đạt giá trị nhỏ 
nhất là 4,1 (USD). 



 ST&BS: Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A                                     Ôn tập GKI Toán 12 
 

 
ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.ninhbinh.vn@gmail.com                                           Trang 3    
Facebook: https://www.facebook.com/dongpay - Kênh Youtube: Thầy Đặng Việt Đông  
ID Tik Tok: dongpay  

 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
 
Câu  1. Cho đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥ସ − 3𝑥ଶ + 𝑎𝑥 + 𝑏có 𝐴(2;−2)là một điểm cực tiểu. Tính 𝑆 = 𝑎 + 𝑏. 
Câu  2. Giả sử chi phí cho xuất bản 𝑥 cuốn tạp chí  được cho bởi công thức: 

𝐶(𝑥) = 0,0001𝑥ଶ − 0,2𝑥 + 10000, 
trong đó 𝐶(𝑥) được tính theo đơn vị là vạn đồng . Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tỉ số 

𝑀(𝑥) = ்(௫)
௫

 được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 𝑥 cuốn và tổng chi phí 𝑇(𝑥)  
cho 𝑥 cuốn tạp chí. Tìm chi phí trung bình thấp nhất cho một cuốn tạp chí là bao nhiêu vạn đồng, biết rằng 
nhu cầu hiện tại xuất bản không quá 30000 cuốn? 
Câu  3. Một tàu đổ bộ tiếp cận Mặt Trăng theo cách tiếp cận thẳng đứng và đốt cháy các tên lửa hãm ở độ cao 
250 km so với bề mặt của Mặt Trăng. Trong khoảng 50 giây đầu tiên kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ 
cao ℎ của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng được tính bởi hàm ℎ(𝑡) = −0,01𝑡ଷ + 1,1𝑡ଶ − 30𝑡 + 250, 
trong đó 𝑡 là thời gian tính bằng giây và ℎ là độ cao tính bằng kilômét. Tại thời điểm vận tốc tức thời của con 
tàu đạt giá trị lớn nhất, kể từ khi đốt cháy các tên lửa hãm, độ cao của con tàu so với bề mặt của Mặt Trăng là 
bao nhiêu km? (Làm tròn đến hàng đơn vị). 
Câu  4. Cho hàm số 𝑦 = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có đồ thị (𝐶). Tích các khoảng cách từ điểm 𝑀 bất kì thuộc (𝐶) đến hai đường 

tiệm cận bằng bao nhiêu? 
Câu  5. Một chiếc đèn chùm treo có khối lượng 𝑚 = 5 kg được thiết kế với đĩa đèn được giữ bởi bốn đoạn 
xích 𝑆𝐴, 𝑆𝐵, 𝑆𝐶, 𝑆𝐷 sao cho 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình chóp tứ giác đều có 𝐴𝑆𝐶෢ = 60°. Gọi 𝑔 là vectơ gia tốc rơi tự do 
có độ lớn 10 m/sଶ.Tìm độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích (gần đúng đến hàng phần chục, đơn vị N). 

 
Câu  6. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để hàm số 𝑦 = ି௫ା௠

௠௫ିସ
 đồng biến trên từng khoảng 

xác định của nó? 
-------- HẾT-------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN  
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm. 
 

Mã đề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
001 B C C D B D A D D B B D 

 
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai 
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm. 
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm. 
 
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

001 a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)Đ - b)Đ - c)S - d)S a)S - b)Đ - c)Đ - d)Đ a)Đ - b)S - c)S - d)S 
 
PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 
 

Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
001 14 2,2 136 3 14,4 3 

 
HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1.  
 

Lời giải 
Do 𝐴𝐶𝐶′𝐴′ là hình bình hành, theo quy tắc hình bình hành ta có: 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu 2.  

 
Lời giải 
Tập xác định: 𝐷 = ℝ\ ቄ− ଶ

ଷ
ቅ. 

Ta có lim
௫→ቀିమయቁ

శ
 𝑦 = +∞, lim

௫→ቀିమయቁ
ష 𝑦 = −∞. 

Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng 𝑥 = −ଶ
ଷ
. 

Câu 3.  
 

Lời giải 
Xét hình chóp 𝑀.𝐴𝐵𝐶 ta có: 𝑀𝐴ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐵ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑀𝐶ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 3𝑀𝐺ሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu 4.  

 
Lời giải 

Chọn D 
Hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đồng biến trên 𝐷 khi 𝑓′(𝑥) ≥ 0 ∀𝑥 ∈ 𝐷. 
Theo đồ thị 𝑦 = 𝑓′(𝑥) đã cho, 𝑓′(𝑥) ≥ 0  ∀𝑥 ∈ (−∞;−1). 
Câu 5.  
 

Lời giải 
Ta có lim

௫→ିஶ
 𝑦 = 2, lim

௫→଴(శ)
 𝑦 = +∞ nên hàm số có tiệm cận ngang là 𝑦 = 2 và tiệm cận 

đứng là 𝑥 = 0. 
Câu 6.  

 
Lời giải 
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Chọn D 

Vì 𝑂 là trung điểm của 𝐴𝐶′ nên 𝑂𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑂𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗  
Câu 7.  

 
Lời giải 

Chọn A 
Tập xác định 𝐷 = ℝ. 

Ta có: 𝑦′ = 3𝑥ଶ − 4𝑥 + 1 = 0 ⇔ ቈ
𝑥 = 1
𝑥 = ଵ

ଷ
 

𝑦′′ = 6𝑥 − 4. 
𝑦′′(1) = 2 > 0 ⇒Hàm số đạt cực tiểu tại 𝑥 = 1. Khi đó: 𝑥஼் = 1;𝑦஼் = 2. 
𝑦′′ ቀଵ

ଷ
ቁ = −2 < 0 ⇒Hàm số đạt cực đại tại 𝑥 = ଵ

ଷ
. 

Câu 8.  
 

Lời giải 

Theo quy tắc ba điểm, 𝐴𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  =   𝐴𝐵ሬሬሬሬሬሬ⃗  +  𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗  . 
Câu 9.  

 
Lời giải 

Dựa vào bảng biến thiên trên [−5; 7), ta có: min
[ିହ;଻)

𝑓(𝑥) = 𝑓(1) = 2. 

Câu 10.  
 

Lời giải 
Chọn B 
Ta có: 𝑦′ = 𝑒௫(𝑥ଶ + 2x − 3). 
𝑦′ = 0 ⇔ ൤𝑥 = −3 ∈ [−5;−2]

𝑥 = 1 ∉ [−5;−2] . 

Ta có 𝑦(−5) = ଶଶ
௘ఱ

;𝑦(−3) = ଺
௘య

; 𝑦(−2) = ଵ
௘మ

 

Khi đó max
[ିହ;ିଶ]

𝑦 = ଺
௘య

 ⇒ 𝑎 = 6;𝑏 = 3 ⇒ 𝑎 + 𝑏 = 9. 
Câu 11.  
 

Lời giải 
Ta có: 𝑦 = 𝑚𝑥ଷ + 𝑚𝑥ଶ − (𝑚 + 1)𝑥 + 1 ⇒ 𝑦′ = 3𝑚𝑥ଶ + 2𝑚𝑥 − 𝑚− 1 
Trường hợp 1: 𝑚 = 0 ⇒ 𝑦′ = −1 < 0. Hàm số nghịch biến trên ℝ (1) 
Trường hợp 2: 𝑚 ≠ 0. Hàm số nghịch biến trên ℝ khi: 

ቄ𝑎 < 0
𝛥 ≤ 0 ⇔ ൜𝑚 < 0

(2𝑚)ଶ − 4.3𝑚. (−𝑚 − 1) ≤ 0 ⇔ ቄ𝑚 < 0
16𝑚ଶ + 12𝑚 ≤ 0 ⇔ ቊ

𝑚 < 0
ିଷ
ସ
≤ 𝑚 ≤ 0 ⇔ ିଷ

ସ
≤ 𝑚 < 0 (2) 

Từ (1) và (2) ⇒ ିଷ
ସ
≤ 𝑚 ≤ 0. 

Câu 12.  
 

Lời giải 
Chọn D 
Ta có 𝑓′(𝑥) = (𝑥 + 1)(𝑥 − 4) = 0 ⇔ ቂ𝑥 = −1

𝑥 = 4  
Bảng xét dấu 
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Dựa vào bảng biến thiên 𝑓′(𝑥) đổi dấu từ âm sang dương khi qua 𝑥 = 4. 
⇒ 𝑥 = 4 là điểm cực tiểu của hàm số đã cho. 
Câu 13.  
 

Lời giải 
a. Đúng. 
Dựa vào BBT suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) trên (−2; +∞) bằng -3. 
b. Sai. 

Ta có 𝑦′ = 3𝑥ଶ − 4𝑥 − 7, 𝑦′ = 0 ⇔ ቈ
𝑥 = −1 ∈ (−2; 1)
𝑥 = ଻

ଷ
∉ (−2; 1)  

𝑦(−2) = −1, 𝑦(1) = −7, 𝑦(−1) = 5. Vậy max
[ିଶ;ଵ]

𝑦 = 𝑦(−1) = 5. 

c. Sai. 
Có 𝑦′ = ௫మିଶ௫

(௫ିଵ)మ ≥ 0,∀𝑥 ∈ [2; 3] nên hàm số 𝑦 = ௫మି௫ାଵ
௫ିଵ

 đồng biến trên [2; 3]. 

Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số 𝑦 = ௫మି௫ାଵ
௫ିଵ

 trên [2; 3] bằng 𝑦(3) = ଻
ଶ
. 

d. Đúng. 
Ta có 𝑉 = 𝜋𝑅ଶℎ = 16𝜋 ⇒ ℎ = ଵ଺

ோమ
. 

Để ít tốn nguyên liệu nhất thì diện tích toàn phần của lọ phải nhỏ nhất. 

Ta có 𝑆୲୮ = 2𝜋𝑅ଶ + 2𝜋𝑅ℎ = 2𝜋𝑅ଶ + ଷଶగ
ோ

= 2𝜋𝑅ଶ + ଵ଺గ
ோ

+ ଵ଺గ
ோ
≥ 3ට2𝜋𝑅ଶ. ଵ଺

ோ
. ଵ଺గ
ோ

య = 24𝜋. 

Dấu “ = ” xảy ra ⇔ 2𝜋𝑅ଶ = ଵ଺గ
ோ
⇔ 𝑅 = 2(𝑐𝑚). 

Câu 14.  
 

Lời giải 
Đúng. 
Dựa vào đồ thị, hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) nghịch biến trên khoảng (0; 2).Sai. 
Hàm số 𝑦 = ଶ௫ିଵ

௫ାଵ
 có tập xác định 𝐷 = ℝ\{−1}. 

Ta có lim
௫→ାஶ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= 2, lim
௫→ିஶ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= 2 suy ra 𝑦 = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

Ta có lim
௫→(ିଵ)శ

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= −∞, lim
௫→(ିଵ)ష

ଶ௫ିଵ
௫ାଵ

= +∞ suy ra 𝑥 = −1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 

Vậy tâm đối xứng đồ thị hàm số là 𝐼(−1; 2).Sai. 
Ta có 𝑎 = lim

௫→±ஶ
௙(௫)
௫

= lim
௫→±ஶ

௫మାଶ௫ିଶ
௫మି௫

= 1. 

𝑏 = lim
௫→±ஶ

[𝑓(𝑥)− 𝑎𝑥] = lim
௫→±ஶ

ቈ
𝑥ଶ + 2𝑥 − 2

𝑥 − 1 − 𝑥቉ = lim
௫→±ஶ

3𝑥 − 2
𝑥 − 1 = 3 

Suy ra tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là 𝑦 = 𝑥 + 3. 
Vậy 𝑎 + 𝑏 = 4.Đúng. 
Khi bán 𝑥 mét vải lụa: 
+ Số tiền thu được là 𝐵(𝑥) = 220𝑥. 
+ Lợi nhuận thu được là 𝐿(𝑥) = 𝐵(𝑥)− 𝐶(𝑥) = −𝑥ଷ + 3𝑥ଶ + 240𝑥 − 500. 
Hàm số 𝐿(𝑥) xác định trên [1; 18]. 
Ta có 𝐿′(𝑥) = −3𝑥ଶ + 6𝑥 + 240, 
𝐿′(𝑥) = 0 ⇒ 𝑥 = 10 hoặc 𝑥 = −8. 
Bảng biến thiên: 
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Lợi nhuận tối đa khi bán 𝑥 mét vải lụa là 1200. 
Câu 15.  
 

Lời giải 

 
a) đúng: Ta có 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗  suy ra 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗   
b) sai: 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐴′𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝐵ሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐴′𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴′𝐵ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ − 𝐴′𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐵′𝐵ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ≠ 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗   
c) đúng: 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐶ሬሬሬሬሬ⃗ = 2𝐵𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗   
d) đúng: Ta có 
𝐴𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐵𝐴ሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐵′𝐴′ሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐴𝐴′ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐶𝐶′ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 2𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 3𝐵𝐵′ሬሬሬሬሬሬሬ⃗ . 
Câu 16.  
 

Lời giải 
a. Sai. 
Quan sát bảng biến thiên, ta thấy hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) đồng biến trên (−4; 0). 
b. Sai. 
Điều kiện xác định: 𝑥 ≠ −1 
𝑦′ = 𝑓′(𝑥) = ଶ

(௫ାଵ)మ > 0 với ∀𝑥 ≠ −1 nên hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = ௫ିଵ
௫ାଵ

 luôn đồng biến trên các khoảng 
(−∞;  −1) và (−1; +∞). 
c. Đúng. 
Điều kiện xác định: 𝑥 ≠ 0 
Ta có: 𝑔′(𝑥) = ௫మାଵ

௫మ
> 0∀𝑥 ≠ 0 nên 𝑔(𝑥) đồng biến trên các khoảng xác định. Do đó hàm số 𝑦 = 𝑔(𝑥) =

௫మିଵ
௫

 không có cực trị. 
d. Sai. 
Chi phí sản xuất 𝑥 (kg) sản phẩm loại A là 5000 + 4𝑥. 
Chi phí sản xuất mỗi (kg) sản phẩm loại A là 𝑇(𝑥) = ହ଴଴଴ା

௫
. 

TXĐ: 𝐷 = (0; +∞). 𝑇′(𝑥) = ିହ଴଴଴
௫మ

< 0 ∀𝑥 ∈ 𝐷. 
Mặt khác với 𝑥 = 10ହ ∈ 𝐷, 𝑇(𝑥) = 4,05 < 4,1 nên 4,1 không phải là GTNN của 𝑇(𝑥) trên 𝐷. 
Câu 17.  

 

B

B'

A

A'

C

C'
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Lời giải 
𝒇ᇱ(𝒙) = 𝟒𝒙𝟑 − 𝟔𝒙 + 𝒂;𝒇ᇱᇱ(𝒙) = 𝟏𝟐 𝟐 − 𝟔 
Vì 𝐴(2;−2)là một điểm cực tiểu của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥ସ − 3𝑥ଶ + 𝑎𝑥 + 𝑏nên ta có: 

൝
2𝑎 + 𝑏 = −6
𝑎 = −20
𝑓ᇱᇱ(2) = 42 > 0(𝑙𝑑)

⇔ ቄ𝑎 = −20
𝑏 = 34  

Vậy S=14. 
Câu 18.  

 
Lời giải 

Đáp án: 2,2 
Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng, tức là 0,4 vạn đồng. 
Suy ra chi phí phát hành cho 𝑥 cuốn là 0,4𝑥. 
Theo đề bài, ta có tổng chi phí xuất bản và phát hành cho 𝑥 cuốn tạp chí là: 
𝑇(𝑥) = 𝐶(𝑥) + 0,4𝑥 = 0,0001𝑥ଶ + 0,2𝑥 + 10000,với 𝑥 > 0. 
Ta có 𝑓(𝑥) = 𝑀(𝑥) = ்(௫)

௫
= 0,0001𝑥 + 0,2 + ଵ଴଴଴଴

௫
. 

Xét hàm số 𝑓(𝑥) = 0,0001𝑥 + 0,2 + ଵ଴଴଴଴
௫

, với 0 < 𝑥 ≤ 30000. 

𝑓′(𝑥) = 0,0001−
10000
𝑥ଶ =

0,0001𝑥ଶ − 10000
𝑥ଶ ;

𝑓′(𝑥) = 0 ⇔ 𝑥 = 10000  (do 𝑥 > 0).
lim
௫→଴శ

𝑓(𝑥) = +∞.
 

Bảng biến thiên: 

 
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy giá trị của 𝑀(𝑥) nhỏ nhất khi 𝑥 = 10000. 
Do đó, số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình thấp nhất là 𝑥 = 10000 . 
Vậy chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản 10000 cuốn là:𝑀(10000) = 2,2 . 
Câu 19.  

 
Lời giải 

Vận tốc tức thời của con tàu là: 𝑣(𝑡) = ℎ′(𝑡) = −0,03𝑡ଶ + 2,2𝑡 − 30 (km/s) ; 
𝑣′(𝑡) = −0,06𝑡 + 2,2. 
𝑣′(𝑡) = 0 ⇔ 𝑡 = ଵଵ଴

ଷ
. 

 
⇒ [𝑣(𝑡)]୫ୟ୶khi 𝑡 = ଵଵ଴

ଷ
. 

ℎ ቀଵଵ଴
ଷ
ቁ = ଷ଺଻଴

ଶ଻
≈ 136 (km). 
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Câu 20.  
 

Lời giải 
Đồ thị (𝐶) có đường tiệm cận đứng là Δଵ: 𝑥 = −1 ⇔ 𝑥 + 1 = 0 
Đường tiệm cận ngang là Δଶ: 𝑦 = 2 ⇔ 𝑦 − 2 = 0. 
Giả sử 𝑀ቀ𝑥଴; ଶ௫బିଵ

௫బାଵ
ቁ ∈ (𝐶),𝑥଴ ≠ −1. 

Ta có: 𝑑(𝑀;Δଵ) = |𝑥଴ + 1| và 𝑑(𝑀; Δଶ) = ቚଶ௫బିଵ
௫బାଵ

− 2ቚ = ଷ
|௫బାଵ|. 

Suy ra 𝑑(𝑀;Δଵ). 𝑑(𝑀;Δଶ) = |𝑥଴ + 1|. ଷ
|௫బାଵ| = 3. 

Câu 21.  
 

Lời giải 

 
Áp dụng công thức 𝑃ሬ⃗ = 𝑚𝑔 trong đó 𝑔 là vectơ gia tốc rơi tự do có độ lớn 10 m/sଶ, ta có độ lớn của trọng 
lực 𝑃ሬ⃗  tác động lên chiếc đèn chùm là 
ห𝑃ሬ⃗ ห = 𝑚. |𝑔⃗| = 5.10 = 50 (𝑁). 
Gọi 𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ ,𝐹ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ ,𝐹ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ ,𝐹ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗  lần lượt là lực căng cho mỗi sợi xích 𝑆𝐴, 𝑆𝐵, 𝑆𝐶, 𝑆𝐷. Vì chiếc đèn chùm ở vị trí cân 

bằng nên ta có ቊ
ห𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  ห𝐹ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  ห𝐹ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห =  ห𝐹ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห
𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ +  𝐹ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐹ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ +  𝐹ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝑃ሬ⃗

. 

Lấy các điểm 𝐴ଵ,𝐵ଵ,𝐶ଵ,𝐷ଵ sao cho 𝑆𝐴ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ , 𝑆𝐵ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐹ௌ஻ሬሬሬሬሬሬ⃗ ,𝑆𝐶ଵሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐹ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ ,𝑆𝐷ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = 𝐹ௌ஽ሬሬሬሬሬሬ⃗ . Gọi 𝑂ଵ là tâm của hình 
vuông 𝐴ଵ𝐵ଵ𝐶ଵ𝐷ଵ, ta có hình chóp 𝑆.𝐴ଵ𝐵ଵ𝐶ଵ𝐷ଵ là hình chóp tứ giác đều. 
Suy ra 
𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝐹ௌ஼ሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ

ଶ
𝑃ሬ⃗ ⇒ 𝑆𝐴ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ + 𝑆𝐶ଵሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ

ଶ
𝑃ሬ⃗

⇒ 𝑆𝑂ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ = ଵ
ସ
𝑃ሬ⃗

⇒ 𝑆𝑂ଵ = ଵ
ସ
ห𝑃ሬ⃗ ห = ଶହ

ଶ
.

. 

Vì tam giác 𝑆𝐴ଵ𝐶ଵ đều nên ta có ห𝐹ௌ஺ሬሬሬሬሬሬ⃗ ห = ห𝑆𝐴ଵሬሬሬሬሬሬሬ⃗ ห = ௌைభ
ୡ୭ୱଷ଴°

= ଶହ√ଷ
ଷ

 (𝑁). 

Vậy độ lớn của lực căng cho mỗi sợi xích là ଶହ√ଷ
ଷ

 𝑁. 
Câu 22.  

Lời giải 
Trả lời: 3 
TH1: Nếu 𝑚 = 0 ⇒ 𝑦 = ଵ

ସ
𝑥. 

Ta có TXĐ 𝐷 = ℝ. 
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𝑦′ = ଵ
ସ

> 0,∀𝑥 ∈ ℝ ⇒hàm số đồng biến trên ℝ, nên 𝑚 = 0 thỏa mãn. 
TH2: Nếu 𝑚 ≠ 0. 
Ta có TXĐ 𝐷 = ℝ| ቄ ସ

௠
ቅ. 

𝑦′ = ସି௠మ

(௠௫ିସ)మ, hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó 

⇔ 𝑦′ > 0,∀𝑥 ≠ ସ
௠
⇔ ൜4 −𝑚ଶ > 0

𝑚 ≠ 0
⇔ ቄ−2 < 𝑚 < 2

𝑚 ≠ 0 . 

Từ 2 TH trên ta được −2 < 𝑚 < 2 
Mà 𝑚 ∈ ℤ nên 𝑚 ∈ {−1; 0; 1} ⇒Có 3 giá trị nguyên của 𝑚. 

 


